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1 LÊ THỊ NGỌC DUNG 025695652 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 1/7/2021 13/8/2021 173/NOXH/MP A1.3.06
2 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY 280617988 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 21/6/2018 2/10/2018 342/NOXH/MP-TC A1.4.10, A1.4.11
3 NGUYỄN THỊ HÂN 280903456 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND thị trấn Phước Vĩnh 2/5/2018 5/9/2018 41/NOXH/MP A1.4.26
4 VŨ BÁ TÂN 250538733 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Công ty TNHH Công Nghiệp Huge Bamboo 17/4/2018 2/10/2018 314/NOXH/MP-TC A1.4.32
5 NGUYỄN THỊ CẨM ĐIỀU 371402304 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 20/6/2018 2/10/2018 358/NOXH/MP-TC A1.5.02
6 LÊ THỊ NGỌC HÀ 280742377 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Tân Định 07/06/2018 02/10/2018 428/NOXH/MP-TC A1.5.03
7 NGUYỄN THỊ SÂM 281245142 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 30/05/2018 02/10/2018 329/NOXH/MP-TC A1.5.08, A1.5.09
8 NGUYỄN DUY PHÚC 280838568 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 12/06/2018 02/10/2018 333/NOXH/MP-TC A1.5.10, A1.5.11
9 BÙI VĂN TIẾN 113349733 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 06/01/2020 20/04/2020 75/NOXH/MP A1.5.16

10 LÊ THỊ NHƯ HUYỀN 038191000705 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 29/08/2018 02/10/2018 379/NOXH/MP-TC A1.5.26
11 LÊ THANH ĐẰNG 365964398 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 10/10/2018 30/11/2018 422/NOXH/MP-TC A1.5.29
12 BÙI THỊ HẠNH 281207150 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xã An Bình 12/12/2018 15/10/2019 433/NOXH/MP-TC A1.5.33
13 VÕ HÀ PHƯƠNG VŨ 351760162 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 24/05/2021 28/01/2022 177/NOXH/MP A3.1.03
14 NGUYỄN THỊ PHƯỜNG 280801047 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xã Định An 10/01/2018 23/01/2018 292/NOXH/MP-TC A3.2.02
15 NGUYỄN HOÀNG MẪN 280645379 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Hiệp Thành, TDM, BD 7/2/2017 8/8/2017 260/NOXH/MP -TC A3.2.16
16 THẠCH SI RÁTH 365559148 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 11/10/2018 30/11/2018 412/NOXH/MP-TC A3.3.01, A3.3.02
17 LÊ THỊ MÍT 380793731 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 01/10/2018 30/11/2018 406/NOXH/MP-TC A3.3.05
18 DƯƠNG THỊ THU HẰNG 331830741 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 07/07/2018 02/10/2018 351/NOXH/MP-TC A3.3.07
19 TRIỆU THỊ YẾN 091827528 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Công ty CP Bao Bì Đông Nam Việt 02/01/2019 15/10/2019 449/NOXH/MP-TC A3.3.08
20 TRẦN THANH NHÃ 280831469 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 17/12/2018 15/10/2019 440/NOXH/MP-TC A3.3.10, A3.3.09
21 LÊ THỊ DỊU HIỀN 362227795 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 12/03/2019 15/10/2019 453/NOXH/MP-TC A3.3.11
22 TRẦN THỊ NGOAN 380786010 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 19/11/2018 30/11/2018 431/NOXH/MP-TC A3.3.12
23 LÊ THỊ HẰNG 172698741 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 19/12/2018 15/10/2019 46/NOXH/MP A3.3.14
24 ĐINH THỊ NGỌC 250871983 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 28/03/2019 15/10/2019 53/NOXH/MP A3.3.15
25 TRỊNH BÍCH NGỌC 381511240 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 11/09/2018 02/10/2018 387/NOXH/MP-TC A3.3.16
26 NGUYỄN TRẦN KHÁNH TRƯỜNG 079088009688 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 09/03/2018 02/10/2018 309/NOXH/MP-TC A3.3.17, A3.3.18
27 ĐẶNG THỊ MỸ NGA 280893290 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xã Long Hòa 19/06/2018 02/10/2018 338/NOXH/MP-TC A3.3.19
28 TRẦN THỊ HIỀN 241210341 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 16/01/2019 15/10/2019 446/NOXH/MP-TC A3.3.20
29 TRƯƠNG MINH DƯỠNG 280830759 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xã Định Hiệp 18/12/2018 15/10/2019 439/NOXH/MP-TC A3.3.21, A3.3.22
30 VÕ THỊ HIẾU 280948907 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 02/10/2018 30/11/2018 402/NOXH/MP-TC A3.3.24
31 NGUYỄN THỊ CẨM PHƯỢNG 280705173 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 08/10/2018 30/11/2018 403/NOXH/MP-TC A3.3.25, A3.3.26
32 ĐẶNG THỊ THU YẾN 285550330 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Mỹ Phước 19/04/2019 15/10/2019 58/NOXH/MP A3.3.27
33 NGUYỄN THỊ MỸ LANH 351205178 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 16/07/2019 15/10/2019 63/NOXH/MP A3.3.28
34 PHẠM THỊ DIỄM 334183120 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 27/02/2019 15/10/2019 62/NOXH/MP A3.3.29
35 NGUYỄN VĂN ĐIẾN 240535523 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 09/08/2018 02/10/2018 380/NOXH/MP-TC A3.3.30
36 HOÀNG THỊ HOÀI HƯNG 281306005 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 17/04/2018 02/10/2018 319/NOXH/MP-TC A3.3.31
37 VÕ THỊ THU HÀ 280958335 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xã Lai Hưng 05/03/2019 15/10/2019 50/NOXH/MP A3.3.32
38 NGUYỄN THỊ THU LOAN 281132204 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Bàu Bàng 30/11/2018 03/12/2018 434/NOXH/MP-TC A3.3.33, A3.3.34
39 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 280629244 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Tương Bình Hiệp 15/11/2018 30/11/2018 42/NOXH/MP A3.3.35
40 LÊ THỊ PHƯƠNG 281117184 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xã Lai Hưng 01/08/2018 31/12/2018 357/NOXH/MP-TC A3.3.36
41 LÊ VĂN HOÀNG 171189351 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Phường Thới Hòa 29/10/2018 30/11/2018 423/NOXH/MP-TC A3.4.05, A3.4.06
42 TRẦN THỊ THU TRÂM 221122096 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 30/10/2018 30/11/2018 424/NOXH/MP-TC A3.4.07, A3.4.08
43 LÊ THỊ HÀ 285740207 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 31/7/2018 12/10/2018 40/NOXH/MP A3.4.12
44 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 365742209 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 11/9/2018 10/12/2018 386/NOXH/MP-TC A3.4.17, A3.4.18
45 LÊ QUỐC KHƯƠNG 381697005 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 21/12/2018 15/10/2019 438/NOXH/MP-TC A3.4.30
46 PHẠM THỊ YẾN NHI 241445900 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Trường Mầm Non Tư Thục Hoa Ban Đỏ 22/9/2020 19/10/2020 130/NOXH/MP A4.1.01
47 HUỲNH THỦY HÀ MY 280899872 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thanh An, DT, BD 6/2/2020 20/4/2020 76/NOXH/MP A4.1.05
48 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 281280782 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xã Thanh An 10/11/2020 1/5/2021 141/NOXH/MP A4.1.06
49 NGUYỄN VĂN TÂM 334405591 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Công ty TNHH Hưng Long 25/11/2021 12/12/2021 166/NOXH/MP A4.1.07
50 LÊ THỊ HƯƠNG 205889110 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Trường mẫu giáo Sắc Màu 19/4/2021 26/4/2021 159/NOXH/MP A4.1.08
51 PHẠM KIM NGÂN 280009058 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 12/1/2021 29/1/2021 145/NOXH/MP A4.1.09
52 NGUYỄN ĐĂNG LĨNH 230819148 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 9/12/2021 12/12/2021 165/NOXH/MP A4.1.10
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53 TRỊNH THỊ TRANG 172916507 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 25/5/2021 21/10/2021 162/NOXH/MP A4.1.11
54 TRỊNH DUY THÀNH 281361551 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 14/4/2020 20/4/2020 84/NOXH/MP A4.1.16
55 NGUYỄN THỊ BỢ 280020758 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 09/NOXH/MP A4.2.01
56 NGUYỄN QUANG DY 281012640 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 10/NOXH/MP A4.2.02
57 NGUYỄN VĂN HẠNH 280343836 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 11/NOXH/MP A4.2.03
58 TRẦN VĂN PHƯỚC 281023323 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 12/NOXH/MP A4.2.04
59 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 281271757 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 13/NOXH/MP A4.2.05
60 ĐINH XUÂN THỌ 281226442 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Lai Hưng 12/3/2019 15/10/2019 452/NOXH/MP-TC A4.2.06
61 TRẦN THIỆN 281069524 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 14/NOXH/MP A4.2.08
62 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 280012253 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 15/NOXH/MP A4.2.09
63 TRẦN THỊ NGỌC THÀNH 280578926 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 16/NOXH/MP A4.2.10
64 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 280014399 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 17/NOXH/MP A4.2.11
65 PHẠM THỊ KIM THOA 351388632 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 15/12/2017 19/5/2018 295/NOXH/MP-TC A4.2.12
66 ĐỖ THỊ HẰNG 281076027 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 12/2/2018 5/9/2018 296/NOXH/MP-TC A4.2.13
67 LÊ HỮU TRÍ 280014435 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 18/NOXH/MP A4.2.16
68 ĐOÀN THỊ CHI 280018423 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 19/NOXH/MP A4.2.17
69 PHẠM VĂN THU 280013822 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 20/NOXH/MP A4.2.18
70 PHẠM VĂN YÊN 281171448 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 21/NOXH/MP A4.2.19
71 LÊ XUÂN HIẾU 280930588 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Lai Uyên 13/4/2018 2/10/2018 312/NOXH/MP-TC A4.2.20
72 HUỲNH LÊ QUỐC THẮNG 281001281 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xPhú An 10/4/2018 10/2/2018 307/NOXH/MP-TC A4.2.21, A4.2.22
73 TÔ THỊ NGÂN 186465112 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Công ty TNHH Thái Long-Việt Nam 10/9/2018 10/2/2018 371/NOXH/MP-TC A4.2.26
74 NGÔ THỊ THỦY 280020997 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 23/NOXH/MP A4.2.27
75 NGUYỄN HỒNG TƯ 280835110 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 24/NOXH/MP A4.2.28
76 NGUYỄN THỊ BÉ HƯỜNG 281133677 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Lai Hưng 21/1/2019 15/10/2019 442/NOXH/MP-TC A4.2.29
77 ĐÀO THỊ THU TRANG 280847452 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Lai Hưng 29/12/2018 15/10/2019 443/NOXH/MP-TC A4.2.30
78 NGUYỄN THỊ HẰNG 281001801 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Lai Nguyên 24/4/2018 2/10/2018 316/NOXH/MP-TC A4.2.33
79 MAI THANH DUYỆT 211752224 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xPhú An 14/5/2018 2/10/2018 330/NOXH/MP-TC A4.2.34
80 LÝ THỊ SOA 281233653 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Long Nguyên 20/6/2018 2/10/2018 340/NOXH/MP-TC A4.2.35
81 LÊ ĐẶNG KIM NGOAN 280890386 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xPhú An 19/4/2018 2/10/2018 318/NOXH/MP-TC A4.2.36
82 LÊ VĂN LỰC 280110658 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 25/NOXH/MP A4.3.01
83 NGUYỄN THỊ HỒNG 280981600 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 26/NOXH/MP A4.3.02
84 NGUYỄN VĂN HOÀNG 281050757 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 27/NOXH/MP A4.3.03
85 LÊ THỊ CHÂU 280148795 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 28/NOXH/MP A4.3.04
86 PHAN THỊ LƯỢM 281025289 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 29/NOXH/MP A4.3.05
87 NGUYỄN MINH TÀI 272068085 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 11/9/2018 10/2/2018 385/NOXH/MP-TC A4.3.06
88 LA THÀNH NHÂN 191631095 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Thới Hòa 14/6/2018 2/10/2018 335/NOXH/MP-TC A4.3.07, A4.3.08
89 VÕ KIỀU THÚY 280419715 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 30/NOXH/MP A4.3.09
90 NGUYỄN THỊ KIM SANG 280088944 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở Lao động thương binh và xã hội 29/3/2018 18/7/2018 31/NOXH/MP A4.3.10
91 NGUYỄN THỊ CHI 280778682 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND tt Lai Uyên 21/2/2019 15/10/2019 55/NOXH/MP A4.3.11
92 PHẠM THÀNH LONG 281021605 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Minh Tân, Dầu Tiếng 3/12/2018 15/10/2019 432/NOXH/MP-TC A4.3.12
93 TÀO THỊ BÍCH LƯU 231193423 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND p Mỹ Phước 7/9/2018 10/2/2018 377/NOXH/MP-TC A4.3.13
94 MAI VĂN HẰNG 038084008097 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Xí Nghiệp Bê Tông Mỹ Phước 20/12/2018 15/10/2019 45/NOXH/MP A4.3.14
95 NGUYỄN THỊ GÁI THU 280831083 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở lao động và thương binh xã hội 29/3/2018 18/7/2018 32/NOXH/MP A4.3.15
96 HUỲNH THỊ ĐÚNG 280263288 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở lao động và thương binh xã hội 29/3/2018 18/7/2018 33/NOXH/MP A4.3.16
97 PHAN THỊ QUÍ 280835244 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở lao động và thương binh xã hội 29/3/2018 18/7/2018 34/NOXH/MP A4.3.17
98 LÂM QUANG PHÁT 281078645 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở lao động và thương binh xã hội 29/3/2018 18/7/2018 35/NOXH/MP A4.3.18
99 VÕ THỊ RÊ 280789029 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Sở lao động và thương binh xã hội 29/3/2018 18/7/2018 36/NOXH/MP A4.3.19

100 LỮ THỊ NGUYỆT 281231230 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 20/08/2018 02/10/2018 365/NOXH/MP-TC A4.3.20
101 LÂM TRÚC LINH 381069212 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 08/10/2018 30/11/2018 405/NOXH/MP-TC A4.3.21
102 NGUYỄN THỊ KIM NHANH 385218082 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Phú Thọ 01/03/2019 15/10/2019 52/NOXH/MP A4.3.22
103 TRẦN PHẠM KIM THOA 281174685 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 19/04/2019 15/10/2019 54/NOXH/MP A4.3.23

104 TRẦN PHẠM DUY KHƯƠNG 371519753 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 31/08/2018 02/10/2018 390/NOXH/MP-TC A4.3.24
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105 PHẠM XUÂN AN 285086810 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Chánh Phú Hòa 10/09/2018 02/10/2018 395/NOXH/MP-TC A4.3.25
106 HỒNG VIỆT XỊL 381442357 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 20/11/2018 15/10/2019 426/NOXH/MP-TC A4.3.26
107 LÊ THỊ HỒNG 241244432 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty LONGYI INDUSTTRIAL VN 10/03/2021 05/04/2021 152/NOXH/MP A4.3.27

108 NGUYỄN HOÀNG QUỐC HUY 191714580 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 22/10/2018 30/11/2018 413/NOXH/MP-TC A4.3.28
109 TRẦN PHƯỚC TẤN 351428256 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 07/12/2018 15/10/2019 429/NOXH/MP-TC A4.3.29
110 LÊ THỊ NGỌC KHƯƠNG 281148634 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Chánh Phú Hòa 26/10/2018 30/11/2018 417/NOXH/MP-TC A4.3.30
111 TRƯƠNG VĂN HOÀNG 281231138 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 05/04/2018 02/10/2018 310/NOXH/MP-TC A4.3.31
112 LÊ MỶ PHƯỢNG 331592125 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 15/02/2019 12/03/2019 454/NOXH/MP-TC A4.3.32
113 PHẠM THỊ NHUNG 230946643 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 13/09/2018 02/10/2018 384/NOXH/MP-TC A4.3.33, A4.3.34
114 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 230668509 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TNHH Thái Long VN 10/12/2018 15/10/2019 430/NOXH/MP-TC A4.3.35
115 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG YẾN 280999983 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Cty CP Bê tông Becamex 1/8/2018 2/10/2018 368/NOXH/MP-TC A4.3.36
116 NGUYỄN HOÀI QUÝ 186137773 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Cty TNHH PANKO VINA 25/8/2020 18/9/2020 120/NOXH/MP A4.4.01, A4.4.02
117 NGUYỄN VĂN THÀNH 173507062 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Cty TNHH PANKO VINA 5/9/2020 18/9/2020 122/NOXH/MP A4.4.04
118 NGUYỄN VĂN TUYẾN 285431033 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Cty TNHH PANKO VINA 26/8/2020 18/9/2020 121/NOXH/MP A4.4.05
119 LƯU THỊ DUNG 280978053 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Dầu Tiếng 20/2/2020 20/4/2020 78/NOXH/MP A4.4.06
120 VŨ ĐỨC NGHĨA 370781059 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 24/2/2020 11/6/2020 102/NOXH/MP A4.4.07
121 NGUYỄN THỊ Ý THU 280738116 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Long Nguyên 10/8/2020 18/9/2020 108/NOXH/MP A4.4.08
122 LÊ PHÚ QUÍ 280694050 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. An Thạnh 22/1/2021 29/1/2021 144/NOXH/MP A4.4.09
123 NGUYỄN THỊ BÉ 187065653 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô BV Mỹ Phước 13/10/2020 21/11/2020 135/NOXH/MP A4.4.12
124 VŨ VĂN ĐOÀI 182433660 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Cty SPG VINA 15/5/2020 11/6/2020 95/NOXH/MP A4.4.13, A4.4.14
125 LANG THANH LAM 174897515 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô An Điền, Bến Cát, BD 6/6/2020 18/9/2020 105/NOXH/MP A4.4.15
126 BÙI THỊ NÂU 371649274 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Phước Dĩnh 29/7/2020 18/9/2020 109/NOXH/MP A4.4.17
127 MAI CÔNG TOÀN 281026364 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Phước Dĩnh 21/3/2018 2/10/2018 301/NOXH/MP-TC A4.4.18
128 MAI THỊ MỸ HẠNH 038189013687 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Cty TNHH DV Vân Tài 26/4/2020 8/7/2020 104/NOXH/MP A4.4.19
129 NGUYỄN VĂN TẤN 221293727 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô BV Mỹ Phước 22/9/2020 19/10/2020 126/NOXH/MP A4.4.21
130 VŨ NGỌC TĨNH 261245574 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô BV ĐK Medic BD 7/10/2020 19/10/2020 132/NOXH/MP A4.4.22
131 PHẠM XUÂN THUẬN 261245301 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô Cty TNHH Kỹ nghệ gỗ Hoa Nét 21/9/2020 19/10/2020 127/NOXH/MP A4.4.23
132 LÊ THỊ THỂ LŨY 311474236 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Thới Hòa 11/10/2018 30/11/2018 409/NOXH/MP-TC A4.4.24
133 KIM THẾ VÂN 334186226 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty TNHH Nhựa Đạt Hòa 5/8/2020 18/9/2020 123/NOXH/MP A4.4.25
134 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 264332034 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P. Dĩ An 6/11/2020 3/12/2020 138/NOXH/MP A4.4.26
135 NGUYỄN VĂN PHÚC 184100653 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 18/01/2021 12/12/2021 168/NOXH/MP A4.4.28
136 VÕ THỊ THU 280900250 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 19/08/2020 19/10/2020 128/NOXH/MP A4.4.29
137 NGUYỄN TIẾN ANH 186284809 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty SEOWAVINA 14/07/2020 18/09/2020 110/NOXH/MP A4.4.30
138 NGUYỄN THỊ LAN 280887245 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Chánh Phú Hòa 04/01/2019 15/10/2019 445/NOXH/MP-TC A4.4.31
139 NGUYỄN VĂN PHÚC 183584116 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TSM 01/09/2020 18/09/2020 124/NOXH/MP A4.4.32
140 BÙI THỊ MỸ LỆ 281150658 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Đông Hòa 13/10/2020 21/11/2020 136/NOXH/MP A4.4.33
141 HUỲNH ANH XUÂN 363743699 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 23/09/2020 19/10/2020 129/NOXH/MP A4.4.34
142 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 285457548 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty DVXD Địa Ốc Đất Nguồn 06/10/2020 19/10/2020 133/NOXH/MP A4.4.35
143 LÊ THỊ LINH 174966235 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty POWER 23/02/2021 07/03/2021 151/NOXH/MP A4.4.36
144 HOÀNG THỊ HÒA 186963504 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TNHH Đồ gỗ HANG LAM 07/12/2021 12/12/2021 171/NOXH/MP A4.5.05, A4.5.06
145 LÊ MẠNH HẢO 271685486 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 20/11/2018 15/10/2019 43/NOXH/MP A4.5.07
146 NGUYỄN KHÁNH 089091001799 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Phú Hòa 07/10/2021 03/11/2021 164/NOXH/MP A4.5.17
147 ĐOÀN NGỌC HỒNG 072186000701 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty SUPRE LIGST 03/12/2021 12/12/2021 170/NOXH/MP A4.5.19
148 TẠ THỊ LAN 233164887 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty CHARMING TRIM & PACKAGING 17/08/2020 18/09/2020 116/NOXH/MP A4.5.23, A4.5.24
149 NGUYỄN THỊ TUYẾT 172509147 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty HAYABUSA 12/10/2020 21/11/2020 137/NOXH/MP A4.5.29, A4.5.30
150 TRẦN VŨ ĐẠM 281220905 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 23/10/2018 30/11/2018 416/NOXH/MP-TC A4.5.31, A4.5.32
151 NGUYỄN THỊ THOA 281306374 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Thới Hòa 06/11/2019 20/04/2020 67/NOXH/MP A5.1.01
152 HUỲNH THANH NHÀN 311767520 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty PANKOVINA 05/08/2020 18/09/2020 117/NOXH/MP A5.1.03
153 LÊ HUỲNH YẾN 334807324 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Phú Thọ 04/02/2020 20/04/2020 73/NOXH/MP A5.1.05
154 ĐOÀN VĂN TÙNG 281228542 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Tân Vĩnh Hiệp 21/05/2020 11/06/2020 86/NOXH/MP A5.1.07
155 HOÀNG THỊ SUỐI 280822949 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Long Nguyên 19/05/2020 11/06/2020 92/NOXH/MP A5.1.08
156 NGUYỄN NGỌC DƯNG 331586790 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty PANKOVINA 18/06/2020 08/07/2020 107/NOXH/MP A5.1.09
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157 VŨ ĐÌNH KHÔI 281001252 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Phú An 18/10/2021 03/11/2021 163/NOXH/MP A5.1.10
158 NGUYỄN HỒNG NHIÊN 281395998 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Hòa Lợi 07/02/2020 20/04/2020 74/NOXH/MP A5.1.14
159 NGUYỄN THỊ KIM CHI 280838527 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 20/04/2020 20/04/2020 71/NOXH/MP A5.1.15
160 PHAN THỊ VÂN 281093747 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Long Nguyên, Bàu Bàng 23/7/2018 02/10/2018 353/NOXH/MP-TC A5.2.03, A5.2.04
161 ĐẶNG THỊ LOAN 281100251 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Khánh  Bình 28/07/2018 02/10/2018 359/NOXH/MP-TC A5.2.05
162 BÙI SỸ HOÀN 151726958 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 24/05/2018 02/10/2018 38/NOXH/MP A5.2.08
163 LÊ THỊ THANH XUÂN 385609613 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 11/09/2018 02/10/2018 388/NOXH/MP-TC A5.2.09
164 LIÊU KIM LỘC 280742174 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Lai Hưng 03/07/2019 15/10/2019 61/NOXH/MP A5.2.10
165 TRẦN THỊ MỸ THỘI 221237831 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 28/06/2018 02/10/2018 39/NOXH/MP A5.2.11
166 TRẦN QUỐC CƯỜNG 281733718 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Phú An 20/08/2018 02/10/2018 364/NOXH/MP-TC A5.2.14, A5.2.15
167 HUỲNH THỊ NHUNG 280827819 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Lai Hưng 26/06/2018 02/10/2018 350/NOXH/MP-TC A5.2.21, A5.2.22
168 PHẠM MINH ĐÁT 381340420 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TNHH Quân Đạt 18/05/2018 02/10/2018 331/NOXH/MP-TC A5.2.23
169 LÊ XUÂN CHÂU 320924824 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Điện lực Bến Cát 27/12/2018 15/10/2019 447/NOXH/MP-TC A5.2.24
170 VƯƠNG THIÊN PHỤNG 025574399 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 22/08/2018 02/10/2018 372/NOXH/MP-TC A5.2.26
171 NGUYỄN THANH HIẾU 280306774 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Long Hòa 05/09/2018 02/10/2018 378/NOXH/MP-TC A5.2.27
172 NGUYỄN THỊ CẨM DUNG 280959194 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Thới Hòa 04/09/2018 02/10/2018 374/NOXH/MP-TC A5.2.29
173 LÊ THỊ MAI 172938567 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Chánh Phú Hòa 02/10/2019 15/10/2019 65/NOXH/MP A5.2.30
174 LÊ MỸ THO 371384611 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 22/07/2018 02/10/2018 355/NOXH/MP-TC A5.2.32
175 ĐẶNG TẤT HIẾU 281090673 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 05/06/2018 02/10/2018 344/NOXH/MP-TC A5.2.33
176 ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC 281198425 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 05/06/2018 02/10/2018 345/NOXH/MP-TC A5.2.34
177 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 163216269 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 13/08/2018 02/10/2018 397/NOXH/MP-TC A5.2.35
178 TRẦN THỊ HỒNG CÚC 352009994 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 15/10/2019 15/10/2019 66/NOXH/MP A5.3.01
179 QUÁCH TRẦN THIỆN 385085217 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TNHH SAMRYONG VN 25/05/2020 11/06/2020 91/NOXH/MP A5.3.02
180 NGUYỄN THỊ HOA 381151847 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thời Hòa 10/10/2018 30/11/2018 427/NOXH/MP-TC A5.3.03
181 TRẦN THỊ MỸ NGỌC 272328788 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thời Hòa 09/12/2019 20/04/2020 72/NOXH/MP A5.3.05
182 ĐÀO THỊ CHIỀU NHƯ 281005049 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã An Thái 10/09/2018 02/10/2018 381/NOXH/MP-TC A5.3.06
183 HÀ VĂN THUYÊN 038083006193 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 14/03/2019 15/10/2019 51/NOXH/MP A5.3.07
184 NGUYỄN VĂN KHỞI 381136217 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty PANKOVINA 23/07/2020 18/09/2020 111/NOXH/MP A5.3.08
185 TRƯƠNG HOÀNG MI 385598300 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 17/09/2018 30/11/2018 404/NOXH/MP-TC A5.3.09
186 TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG 241222974 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Công ty TNHH CN KINGTEC VIỆT NAM 12/5/2021 12/12/2021 169/NOXH/MP A5.3.10
187 NGUYỄN VĂN TOÀN 186961214 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 12/12/2019 20/04/2020 70/NOXH/MP A5.3.11
188 NGÔ THỊ HỒNG LIÊN 310760629 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 30/03/2019 15/10/2019 56/NOXH/MP A5.3.12
189 NGUYỄN HOÀNG HUY 280898774 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Chánh Phú Hòa 06/11/2019 20/04/2020 68/NOXH/MP A5.3.13
190 TRẦN QUỐC KHỞI 381074284 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TNHH PANKO VINA 28/07/2020 18/09/2020 112/NOXH/MP A5.3.14
191 THÒNG CHỦ QUAY 271525308 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 03/03/2020 20/04/2020 83/NOXH/MP A5.3.16
192 NGUYỄN THẾ HÙNG 280928522 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Long Tân 12/11/2019 20/04/2020 69/NOXH/MP A5.3.17
193 BÙI THỊ LÝ 312443520 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TNHH KINGTEC VN 23/03/2018 02/10/2018 302/NOXH/MP-TC A5.3.18
194 NGUYỄN THANH NGHĨA 370685331 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 23/07/2018 02/10/2018 349/NOXH/MP-TC A5.3.19
195 VÕ THỊ NHƯ DUYÊN 212372187 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Mỹ Phước 28/02/2020 20/04/2020 79/NOXH/MP A5.3.20
196 NGUYỄN VĂN THUẬN 370864061 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 24/04/2019 15/10/2019 57/NOXH/MP A5.3.21, A5.3.22
197 LÊ THỊ LÝ 173250140 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Chánh Phú Hòa 07/08/2018 02/10/2018 360/NOXH/MP-TC A5.3.23
198 HOÀNG QUỐC VƯƠNG 240629129 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô xã Lai Nguyên 11/05/2016 28/11/2016 240/NOXH/MP-TC A5.3.24
199 NGÔ QUỐC HẢI 285038953 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 25/07/2018 02/10/2018 47/NOXH/MP A5.3.25, A5.3.26
200 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 365407644 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty TNHH PANKO VINA 01/06/2020 11/06/2020 97/NOXH/MP A5.3.27
201 TRỊNH ĐÌNH THÀNH 230628728 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN C.ty HUGE BAMBOO 10/03/2021 05/04/2021 154/NOXH/MP A5.3.28
202 TRẦN VĂN ANH 022169648 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Thới Hòa 22/06/2020 08/07/2020 100/NOXH/MP A5.3.29
203 VŨ VĂN CHƯƠNG 164285999 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY CP Thép Nam Kim 31/5/2018 2/10/2018 373/NOXH/MP-TC A5.3.31
204 TRỊNH QUỐC TUẤN 381367866 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 25/2/2019 20/4/2020 77/NOXH/MP A5.3.32
205 TRẦN THỊ THANH TÂM 241244412 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH CN Hungder 4/3/2021 4/5/2021 153/NOXH/MP A5.3.33
206 NGUYỄN THỊ TIỀN 281171392 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Panko Vina 19/6/2020 8/7/2020 101/NOXH/MP A5.3.34
207 LÂM THỊ TUYẾT TRINH 280833653 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Lai Uyên 24/7/2018 2/10/2018 361/NOXH/MP-TC A5.3.35, A5.3.36
208 HUỲNH THẾ NHÂN 365334861 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Panko Vina 8/12/2021 12/12/2021 172/NOXH/MP A5.5.31, A5.5.32
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209 LÊ THỊ KIM THANH 280823806 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Hòa Lợi 18/5/2018 2/10/2018 324/NOXH/MP-TC C1.3.01
210 NGUYỄN THỊ THÙA 385352447 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 21/12/2018 15/10/2019 436/NOXH/MP-TC C1.3.02
211 VÕ MINH NHỰT 321493362 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 28/9/2018 2/10/2018 396/NOXH/MP-TC C1.3.03
212 LÊ HOÀNG PHỈ 280882269 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Phú Lợi 20/8/2018 2/10/2018 408/NOXH/MP-TC C1.3.04
213 TRƯƠNG THỊ HỒNG THẮM 341335777 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 23/10/2018 29/10/2018 415/NOXH/MP-TC C1.3.05
214 TRẦN THỊ NGỌC THÚY 191761910 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 25/9/2018 30/11/2018 414/NOXH/MP-TC C1.3.07
215 NGUYỄN VĂN CẨN 281273210 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Long Nguyên 24/12/2018 27/12/2019 437/NOXH/MP-TC C1.3.08
216 NGUYỄN THỊ TUYẾT 215566650 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 20/11/2018 3/12/2018 44/NOXH/MP C1.3.09
217 BÙI THỊ LỤC 101237451 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Panko Vina 1/3/2021 3/7/2021 146/NOXH/MP C1.4.05
218 VƯƠNG THÀNH LONG 285265544 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND An Tây 28/9/2020 9/10/2020 131/NOXH/MP C2.1.01
219 TRẦN VĂN ĐỨC 183725685 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH CN Gỗ Kaiser 1 VN 7/4/2021 26/4/2021 155/NOXH/MP C2.1.02
220 TRẦN ĐẶNG XUÂN LÊ 074300005434 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 29/12/2021 5/1/2022 174/NOXH/MP C2.1.03
221 NGÔ MINH QUÂN 341249950 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Panko Vina 4/1/2022 28/1/2022 178/NOXH/MP C2.1.04
222 PHAN BẢO YẾN 381349729 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Panko Vina 20/1/2022 28/1/2022 179/NOXH/MP C2.1.05
223 HUỲNH NGUYÊN VŨ 280702871 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND An Điền 24/4/2018 9/5/2018 320/NOXH/MP-TC C2.2.01

224 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 281231470 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 22/12/2017 10/1/2018 293/NOXH/MP-TC C2.2.03
225 PHAN VĂN TUẤN 281031364 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Lai Uyên 3/7/2018 20/10/2018 339/NOXH/MP-TC C2.2.04
226 TRẦN VĂN CHÍN 281264293 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 19/4/2018 9/5/2018 322/NOXH/MP-TC C2.2.05
227 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄM 381153464 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 27/4/2018 9/5/2018 315/NOXH/MP-TC C2.2.06
228 ĐỖ TẤN PHONG 280578629 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 26/3/2018 9/5/2018 303/NOXH/MP-TC C2.2.08
229 PHAN VŨ LINH 371359217 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 28/5/2018 2/10/2018 336/NOXH/MP-TC C2.2.11
230 NGUYỄN VĂN DŨNG 280832208 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Minh Tâm 19/4/2018 9/5/2018 313/NOXH/MP-TC C2.2.12
231 HOÀNG MINH CHÂU 281264294 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 20/11/2018 20/11/2018 425/NOXH/MP-TC C2.3.01
232 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 245116424 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 12/6/2018 10/2/2018 348/NOXH/MP-TC C2.3.02, C2.3.03
233 PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 212784845 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 29/12/2018 27/12/2019 435/NOXH/MP-TC C2.3.04
234 NGUYỄN HỮU LÝ 186494098 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 18/10/2018 30/11/2018 401/NOXH/MP-TC C2.3.05
235 NGUYỄN THỊ DUNG 245330860 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Hưng Long 30/1/2019 12/3/2019 49/NOXH/MP C2.3.06
236 TẰNG THỊ HÀ 271780594 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Vina Rong Hsing 30/11/2018 3/12/2018 441/NOXH/MP-TC C2.3.07
237 NGUYỄN THỊ CÚC 022160164 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Vĩnh Tân 23/7/2018 2/10/2018 354/NOXH/MP-TC C2.3.08, C2.3.09
238 NGUYỄN TRƯỜNG SANG 280995534 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Tân An 27/9/2018 2/10/2018 400/NOXH/MP-TC C2.3.10
239 VŨ VĂN HỢI 281220600 Cán bộ công nhân viên chức Cục Kho Vận Tổng Cục Hậu Cần Bộ Công An 16/8/2018 2/10/2018 367/NOXH/MP-TC C2.3.11, C2.3.12
240 HOÀNG HỮU HUY 281165328 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 22/4/2021 21/10/2021 160/NOXH/MP C2.4.08, C2.4.09
241 NGUYỄN ANH QUỐC 281264817 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 12/8/2020 18/9/2020 118/NOXH/MP C3.1.01
242 PHÙNG THÙY DUNG 060967092 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 26/2/2021 7/3/2021 150/NOXH/MP C3.1.02
243 BÙI THỊ TÂM 186857816 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Panko Vina 21/8/2020 18/9/2020 125/NOXH/MP C3.1.03
244 LÊ THANH BÌNH 371519707 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 21/12/2020 21/1/2021 143/NOXH/MP C3.1.04
245 HỒ MẠNH TUẤN 215162303 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH MTV TKXDTM Chí Thành 7/8/2020 18/9/2020 114/NOXH/MP C3.1.05
246 TRẦN TÚ VY 023633598 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 13/4/2018 5/9/2018 306/NOXH/MP-TC C3.2.01, C3.2.02
247 HỒ NHƯ THỦY 280838812 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 22/3/2018 21/3/2018 300/NOXH/MP-TC C3.2.04, C3.2.05
248 NGUYỄN THỊ NGỌC THU 221392683 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 19/3/2018 9/5/2018 298/NOXH/MP-TC C3.2.06
249 NGUYỄN TẤN KHOA 225331908 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 20/4/2018 9/5/2018 317/NOXH/MP-TC C3.2.07
250 VÕ THANH NGUYÊN 211678167 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 13/4/2018 9/5/2018 305/NOXH/MP-TC C3.2.08, C3.2.09
251 NGUYỄN DƯƠNG NGỌC THƯƠNG 281036369 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 15/3/2018 9/5/2018 297/NOXH/MP-TC C3.2.10, C3.2.11
252 TRẦN THỊ BƯỞI CHỊ 334364559 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 16/5/2018 2/10/2018 328/NOXH/MP-TC C3.2.12
253 NGUYỄN VIỆT HẢI 341025237 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 23/5/2019 17/6/2019 60/NOXH/MP C3.3.01
254 LÊ HUY CHUNG 017038924 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 26/6/2018 2/10/2018 337/NOXH/MP-TC C3.3.02, C3.3.03
255 LÊ TRỌNG NGẠN 280738510 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Long Nguyên 27/9/2018 2/10/2018 393/NOXH/MP-TC C3.3.04, C3.3.05
256 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 221479069 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 9/7/2018 10/2/2018 346/NOXH/MP-TC C3.3.06
257 MAI MINH ĐƯƠNG 385512177 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 25/7/2018 2/10/2018 376/NOXH/MP-TC C3.3.07
258 MÃ HUỲNH NGA 381034505 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 21/2/2019 12/3/2019 451/NOXH/MP-TC C3.3.08
259 BÙI THỊ YÊN 113577317 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 8/8/2018 10/2/2018 362/NOXH/MP-TC C3.3.09
260 HOÀNG TRUNG NGHĨA 271873580 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 4/6/2018 10/2/2018 341/NOXH/MP-TC C3.3.10
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261 PHẠM THỊ DOAN 285054875 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND An Thạnh 5/10/2018 30/11/2018 411/NOXH/MP-TC C3.3.11, C3.3.12
262 NGUYỄN THỊ THÙY NGA 285189588 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH HAYABUSA VN 26/2/2021 7/3/2021 147/NOXH/MP C3.4.01
263 LÊ THỊ HÀ 172609272 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH CN DỆT HUGE BAMBOO 14/4/2021 26/4/2021 157/NOXH/MP C3.4.06
264 PHAN THỊ HỒNG 240660361 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 25/6/2018 2/10/2018 356/NOXH/MP-TC C3.4.08, C3.4.09
265 NGUYỄN THỊ QUỲNH 187423930 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH CN DỆT HUGE BAMBOO 22/2/2021 7/3/2021 148/NOXH/MP C3.4.12
266 PHAN THANH LIÊM 341170491 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 27/2/2020 20/4/2020 80/NOXH/MP C4.1.01
267 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 381564242 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô CTY TNHH Panko Vina 5/6/2020 6/11/2020 103/NOXH/MP C4.1.02
268 TRẦN XUÂN THÀNH 285264774 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 11/8/2020 18/9/2020 119/NOXH/MP C4.1.03
269 LANG THÀNH QUÂN 174893192 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Bình Chuẩn 29/12/2021 05/01/2022 175/NOXH/MP C4.1.04
270 THỊNH THỊ LIÊN 168588815 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Tân Định 25/5/2020 11/6/2020 89/NOXH/MP C4.1.05
271 TRẦN ĐẶNG QUỐC LINH 074093000241 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Mỹ Phước 28/12/2021 28/01/2022 182/NOXH/MP C4.1.06
272 NGUYỄN NGỌC LINH 280890546 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND An Tây 23/2/2018 9/5/2018 304/NOXH/MP-TC C4.2.01
273 NGUYỄN THỊ HIẾN 221159891 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Thới Hòa 16/4/2018 9/5/2018 308/NOXH/MP-TC C4.2.02
274 HOÀNG THỊ NIỀM 342025981 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND An Tây 12/6/2018 10/2/2018 343/NOXH/MP-TC C4.2.03
275 LÂM MY LY 385450810 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND Mỹ Phước 27/2/2018 9/5/2018 294/NOXH/MP-TC C4.2.04

276 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 280883763 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Tương Bình Hiệp 11/03/2018 09/05/2018 08/NOXH/MP C4.2.05
277 NGUYỄN HÙNG VIỆT 026044809 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Thới Hòa 04/05/2018 02/10/2018 326/NOXH/MP-TC C4.2.06
278 TRỊNH MINH TRƯỜNG 240638945 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty TNHH sản xuất thương mại Quân Đạt 18/05/2018 02/10/2018 332/NOXH/MP-TC C4.2.07
279 NGUYỄN THỊ THU LOAN 280934878 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Mỹ Phước 15/05/2018 02/10/2018 321/NOXH/MP-TC C4.2.08
280 TRÀ THANH PHÚC 280804535 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Lai Hưng 25/03/2018 09/05/2018 311/NOXH/MP-TC C4.2.09
281 TRẦN LỆ QUYÊN 311919147 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Mỹ Phước 21/11/2017 19/12/2017 299/NOXH/MP-TC C4.2.10
282 LÊ THANH TOÀN 381097069 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 14/09/2018 02/10/2018 407/NOXH/MP-TC C4.2.11
283 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 221159890 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 02/04/2018 09/05/2018 37/NOXH/MP C4.2.12
284 TRẦN THỊ THƠ 381768601 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Mỹ Phước 09/10/2018 30/11/2018 410/NOXH/MP-TC C4.3.01
285 LÊ VĂN HÙNG 145326816 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 03/08/2018 02/10/2018 389/NOXH/MP-TC C4.3.02
286 NGUYỄN THỊ QUYÊN 285038439 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Chánh Phú Hòa 14/09/2018 02/10/2018 391/NOXH/MP-TC C4.3.03
287 LÝ NGỌC ANH 271931183 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 02/10/2018 02/10/2018 347/NOXH/MP-TC C4.3.04, C4.3.05
288 NGUYỄN THÙY NHUNG 362048620 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN phường Thới Hòa 31/10/2018 30/11/2018 418/NOXH/MP-TC C4.3.06
289 NGUYỄN THỊ TỐ NGA 281233660 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Chánh Phú Hòa 14/12/2018 15/10/2019 64/NOXH/MP C4.3.07
290 NGUYỄN THỊ HẢI 281048502 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô phường Mỹ Phước 23/05/2018 02/10/2018 327/NOXH/MP-TC C4.3.08, C4.3.09
291 LÊ PHƯỚC THANH 341228050 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Mỹ Phước 21/09/2018 02/10/2018 399/NOXH/MP-TC C4.3.10
292 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 281053936 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã An Điền 25/07/2018 02/10/2018 375/NOXH/MP-TC C4.3.11
293 HUỲNH THÀNH TRUNG 331412773 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P. Mỹ Phước 13/7/2018 02/10/2018 382NOXH/MP-TC C4.3.12
294 PHẠM HỒNG NGUYÊN 290987029 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 12/04/2021 26/04/2021 158/NOXH/MP C4.4.03
295 NGUYỄN THỊ TƯƠI 241169611 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty TNHH VIETNAM YOSHIDA 10/04/2020 20/04/2020 85/NOXH/MP C4.4.09
296 LÊ XUÂN TUẤN 038077000761 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 27/05/2020 11/06/2020 93/NOXH/MP C4.4.10
297 VŨ XUÂN TRƯỜNG 037093004663 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty CP thép Nam Kim 18/09/2020 19/10/2020 134/NOXH/MP C4.4.12
298 PHAN HỮU NHẬT TÂN 261379468 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Vĩnh Tân 24/07/2020 18/09/2020 115/NOXH/MP C4.5.07
299 NGUYỄN THỊ THU 221229676 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty TNHH xưởng giấy Chánh Dương 27/10/2018 30/11/2018 421/NOXH/MP-TC C4.5.08
300 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 261132959 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 14/08/2018 02/10/2018 366/NOXH/MP-TC C5.2.01
301 TRƯƠNG ANH CHÂU 280944260 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND TT Phước Vĩnh 30/07/2018 02/10/2018 398/NOXH/MP-TC C5.2.07, C5.2.08
302 TRẦN VĂN PHONG 321333421 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 09/11/2018 30/11/2018 420/NOXH/MP-TC C5.2.11, C5.2.12
303 TÔ NGỌC TRINH 381432582 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 02/11/2020 03/12/2020 139/NOXH/MP C5.3.02
304 PHẠM THỊ QUỲNH 362511411 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 16/06/2020 08/07/2020 99/NOXH/MP C5.3.03
305 NGUYỄN KHÁNH HUY 250810902 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Xí nghiệp công trình công cộng thị xã Bến Cát 10/02/2020 20/04/2020 82/NOXH/MP C5.3.04
306 NGUYỄN PHƯƠNG TOẢN 164469741 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Mỹ Phước 21/01/2019 15/10/2019 450/NOXH/MP-TC C5.3.05, C5.3.06
307 MAI THỊ HẠNH 183356707 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 27/05/2020 11/06/2020 87/NOXH/MP C5.3.07
308 LÂM THỊ KIM MÀU 365288986 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty TNHH Sung Shin A (Việt Nam) 25/05/2020 11/06/2020 94/NOXH/MP C5.3.08, C5.3.09
309 PHAN TẤN TRUNG 341122770 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 09/04/2019 15/10/2019 59/NOXH/MP C5.3.10
310 TRƯƠNG KIM DIỆU 381482027 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 30/12/2021 05/01/2022 176/NOXH/MP C5.3.11
311 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 241170299 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 25/01/2021 07/03/2021 149/NOXH/MP C5.3.12
312 NGUYỄN THỊ ANH NHI 280847925 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Mỹ Phước 22/08/2018 02/10/2018 370/NOXH/MP-TC C6.2.01
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313 NGUYỄN ĐĂNG THU 211725488 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 06/06/2018 02/10/2018 383/NOXH/MP-TC C6.2.07, C6.2.08
314 NGUYỄN HOÀNG ANH VIỆT 280996535 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Chánh Mỹ 19/05/2018 02/10/2018 323/NOXH/MP-TC C6.2.09
315 LÊ THỊ NGA 365947012 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 15/01/2019 15/10/2019 448/NOXH/MP-TC C6.2.12
316 NGUYỄN THỊ SEN 281236700 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Mỹ Phước 10/01/2022 28/01/2022 181/NOXH/MP C6.3.04
317 TRƯƠNG HOÀI PHONG 074096000561 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Khánh Bình 30/11/2021 12/12/2021 167/NOXH/MP C6.3.10
318 NGUYỄN ĐỨC NHANH 017077740 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND xã Long Nguyên 09/04/2021 26/04/2021 156/NOXH/MP C6.3.12
319 VÕ THÀNH LUẬT 331579286 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Công ty CP chăn nuôi CP VN-CN Bình Dương 10/1/2017 8/8/2017 259/NOXH/MP - TC C7.2.03
320 HOÀNG THỊ LOAN 091057934 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Mỹ Phước 22/05/2018 02/10/2018 419/NOXH/MP-TC C7.2.05, C7.2.06
321 MAI THỊ PHƯỢNG 281239553 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty CP VLXD Becamex CMC 29/01/2019 29/01/2019 48/NOXH/MP C7.2.07
322 TRẦN MINH THÀNH 280622777 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND xã Phú An 23/07/2018 02/10/2018 352/NOXH/MP-TC C7.2.08, C7.2.09
323 THẠCH CÔNG DANH 334188963 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Mỹ Phước 02/06/2018 02/10/2018 334/NOXH/MP-TC C7.2.11
324 HỒNG MINH TRÍ 385347895 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 30/07/2018 02/10/2018 363/NOXH/MP-TC C7.2.12
325 ĐẶNG NAM PHƯƠNG 281254201 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Thới Hòa 15/05/2018 02/10/2018 325/NOXH/MP-TC C7.3.01
326 BÙI THANH MÃI 334258011 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 06/3/2020 20/4/2020 81/NOXH/MP C7.3.02
327 NGUYỄN THỊ ĐẾN 301752369 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 27/5/2020 11/6/2020 90/NOXH/MP C7.3.03
328 PHẠM THỊ TUYẾT HẰNG 334886908 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Mỹ Phước 08/12/2020 05/1/2021 142/NOXH/MP C7.3.04
329 NGUYỄN QUỐC TRUNG 225304289 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN UBND P Thới Hòa 22/1/2019 15/10/2019 444/NOXH/MP-TC C7.3.05
330 VŨ THỊ DIẾN 215466023 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 27/07/2020 18/09/2020 113/NOXH/MP C7.3.06
331 TRẦN QUỐC TUẤN 301310778 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 15/06/2020 18/09/2020 106/NOXH/MP C7.3.07
332 PHAN THỊ PHƯƠNG 241377809 Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và ven đô UBND P Mỹ Phước 08/08/2018 02/10/2018 394/NOXH/MP-TC C7.3.08, C7.3.09
333 ĐẶNG VĂN CHIẾN 341540602 Người lao động tại doanh nghiệp trong và ngoài khu CN Cty Panko 02/06/2020 11/06/2020 96/NOXH/MP C7.3.11
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